
TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC VÀ CÁC DẠNG TƯƠNG 
TÁC KHÁC
- Không dùng cùng thuốc chỉ huyết, thuốc chống đông 
máu.
- Dùng cùng lúc với warfarin có thể gây tăng thời gian chảy 
máu.
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN
Chưa phát hiện tác dụng không mong muốn của thuốc.
Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn 
gặp phải khi sử dụng thuốc.
QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ
Chưa có báo cáo liên quan đến quá liều của thuốc. Không 
có phản ứng có hại, tuy nhiên cần phải sử dụng đúng liều 
chỉ định.
ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ
* Đan sâm: Có tác dụng bổ huyết, hoạt huyết, tăng lưu 
thông máu, trục huyết ứ, kích thích ra kinh, tiêu sưng, giảm 
đau, thanh tâm, trừ phiền, làm đầu óc thanh thản. Đan sâm 
dùng chữa bệnh tim, tâm hư phiền nhiệt, hồi hộp khó chịu, 
kinh nguyệt không đều, phong thấp các khớp sưng đau, 
thần kinh suy nhược, nhức đầu, mất ngủ, chấn thương sai 
khớp, mụn độc, ghẻ lở.
* Tam thất: Có tác dụng hoạt huyết, làm tan ứ huyết, chữa 
sưng tấy, thiếu máu, người mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, 
nhức đầu, ít ngủ, vết thương chảy máu. Dùng chữa thổ 
huyết, ho ra máu, chảy máu cam, băng huyết, rong kinh, 
kiết lỵ ra máu, đi tiểu ra máu.

oBẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30 C, tránh ánh sáng. 
HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ
ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
NHÀ SẢN XUẤT:

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ 
DOMESCO
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Cần Lố, Ấp An Định, 
Xã An Bình, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 1800.969.660 

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén bao phim chứa:
- Cao Đan sâm 10/1 ........................................................... 52,5 mg
(Tương đương 525 mg Đan sâm - Radix Salviae miltiorrhizae)
- Cao Tam thất 3/1 ................................................................. 20 mg
(Tương đương 60 mg Tam thất - Radix Panasis notoginseng)
- Tá dược: Natri benzoat, Lactose, Tinh bột mì, Colloidal 
silicon dioxid A200, Natri starch glycolat, Magnesi stearat, 
Hydroxypropyl methylcellulose 15cP, Hydroxypropyl 
methylcellulose 6cP, Polyethylen glycol 6000, Talc, Titan 
dioxid, Sicovit red.
DẠNG BÀO CHẾ
 Viên nén bao phim.
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
- Hộp 1 túi nhôm x 4 vỉ x 10 viên.
- Hộp 1 chai 100 viên.
CHỈ ĐỊNH
- Phòng và điều trị chứng đau thắt ngực, đau nhói vùng 
tim do huyết ứ, thiểu năng mạch vành.
- Đau đầu do huyết ứ (đau từng cơn), thiểu năng tuần hoàn 
não, sa sút trí nhớ do lưu thông máu não kém.
LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG: Dùng uống:
Mỗi lần uống 2 -3 viên, ngày 3 lần.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH
- Dị ứng với các thành phần của thuốc.
- Người có rối loạn đông máu.
- Phụ nữ có thai và cho con bú, phụ nữ đang hành kinh, người 
sốt cao, chảy máu, sốt xuất huyết, loét dạ dày – tá tràng.
THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG: Để ngoài tầm tay trẻ em.
PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ
Chưa có tài liệu nghiên cứu sử dụng thuốc cho phụ nữ cho 
con bú, vì vậy không nên sử dụng cho phụ nữ có thai và cho 
con bú.
ẢNH HƯỞNG LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH 
MÁY MÓC:
Không có báo cáo về ảnh hưởng của thuốc khi lái xe và vận 
hành máy móc.
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